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       Kính gửi: Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ  

 

 

Bộ Quốc phòng có Tờ trình số 2700/TTr-BQP ngày 14/7/2024 trình     

Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng danh hiệu “Anh 

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến cho 11 tập thể và cá 

nhân. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến Nhân dân đối với việc tặng, truy tặng 

danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến đối với 

11 tập thể và cá nhân. 

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) đề nghị quý cơ quan 

đăng tải lấy ý kiến của Nhân dân trong 10 ngày làm việc đối với 11 tập thể và cá 

nhân (có danh sách kèm theo). 

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương), địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày 

26/8/2024 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Phó Trưởng ban phụ trách; 

- Lưu: VT, P.I (LTTH). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phạm Huy Giang 

 

 

 



DANH SÁCH 

Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu  

“Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến 

(kèm theo Công văn số:         /BTĐKT-P.I ngày   /8/2024 của 

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) 

 

I. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp 

 1. Phong tặng (01 tập thể): 

Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803 chủ lực cơ động, Liên khu V. 

2. Truy tặng (03 cá nhân) 

 2.1. Đồng chí Nguyễn Lựu, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59, 

Trung đoàn 803 chủ lực cơ động, Liên khu V. 

2.2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Dương, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Đại 

đội 6, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Chủ lực cơ động Liên khu V. 

2.3. Liệt sĩ Trần Xưng, nguyên Trung đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 

59, Trung đoàn 803, Chủ lực cơ động Liên khu V. 

II. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

1. Phong tặng (04 cá nhân) 

1.1. Đại úy Phạm Sơn, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 81, Trung 

đoàn Tên lửa 238, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không 

quân, Bộ Quốc phòng. 

1.2. Đại uý Mai Đức Toại, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1 bay, Trung 

đoàn Không quân 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – 

Không quân, Bộ Quốc phòng. 

1.3. Đồng chí Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng 

Tiểu đoàn 93, Trung đoàn Tên lửa 261, Sư đoàn Phòng không 367, Quân 

chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. 

1.4. Đồng chí Dương Bá Quy, nguyên Xã đội trưởng xã Gio Mỹ, huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

2. Truy tặng (03 cá nhân) 

2.1. Thượng úy Trương Hồng Anh, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 

90, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. 



2.2. Liệt sĩ Đồng Văn Đe, nguyên Trung đội trưởng bay, Đại đội 1, 

Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng 

không - Không quân, Bộ Quốc phòng. 

2.3. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn, nguyên Chính ủy Binh trạm 35, Đoàn 559, 

Bộ Quốc phòng. 

___________ 
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